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PHỤ LỤC DANH SÁCH HỌC VIÊN  
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Hồ Thị Minh  Ngọc 10/10/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 

2  Võ Thị  Mỹ 05/11/1997 Nghệ An 7 7 Đạt 

3  Lê Thị  Quỳnh 05/06/1996 Nghệ An 7 7 Đạt 

4  Trần Thị  Liên 07/08/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 

5  Nguyễn Thị  Hoài 08/09/1997 Nghệ An 6 8 Đạt 

6  Phạm Thị Ngọc  Lan 10/10/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

7  Trần Thế Tài 30/10/1981 Nghệ An 9 8 Đạt 

8  Hoàng Thị  Yến 24/09/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

9  Chu Thị  Mai 20/11/1995 Nghệ An 6 9 Đạt 

10  Nguyễn Thị Trang  Nhi 12/02/1997 Nghệ An 7 8 Đạt 

11  Nguyễn Thị Lệ  Thắm 07/02/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

12  Ngô Thị Hồng  Nhung 01/12/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

13  Phan Thị  Quyên 23/02/1997 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

14  Nguyễn Thị  Thùy 11/01/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

15  Đoàn Thị Thùy  Trang 19/09/1997 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

16  Đào Thị  Thúy 08/09/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

17  Phùng Thị Thiên  Nga 12/07/1996 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

18  Trần Thị  Huyền 25/10/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

19  Trần Sỹ Bách 19/10/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

20  Nguyễn Thị Hải Yến 22/10/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

21  Trần Thị  Dung 10/10/1995 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

22  Lê Thị Khánh Linh 11/02/1985 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

23  Phạm Thị Thúy Nga 05/09/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Nguyễn Văn Vinh 13/07/1974 Nghệ An 7 8 Đạt 

25  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/08/1994 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

26  Lê Thị Thanh Hương 15/11/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

27  Trần Thị  Loan 07/12/1996 Nghệ An 6 9 Đạt 

28  Tô Thị Thu Hiền 04/10/1997 Nghệ An 6 9 Đạt 

29  Võ Thị  Oanh 04/04/1997 Nghệ An 6 9 Đạt 

30  Dương Đức  Kiên 21/01/1987 Nghệ An 8 8 Đạt 

31  Lê Thị Ngọc Hải 02/03/1992 TP Hồ Chí Minh 8 8 Đạt 

32  Hà Thị Chiêm 09/9/1994 Thanh Hóa 8 8 Đạt 



 

Ghi chú:  Danh sách có 39 học viên                    

                    NGƯỜI LẬP                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

 

 

                Nguyễn Mạnh Cường                                                                                   ThS. Đinh Văn Tới                                                                    

 

33  Phan Minh Đức 07/3/1992 Nghệ An 8 8 Đạt 

34  Trần Thị Cẩm Nhung 02/10/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

35  Trần Xuân Hoàng 13/11/1990 Nghệ An 9 8 Đạt 

36  Đậu Nhật Nguyên 12/8/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 

37  Hồ Hà  Phương 13/10/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

38  Và Bá Cở 20/04/1992 Nghệ An 8 8 Đạt 

39  Hoàng Văn Thăng 10/10/1990 Cao Bằng 8 8 Đạt 


